
UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CHÂU

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 3 TUỔI
CHỦ ĐỀ: “TRƯỜNG MẦM NON”

Thời gian thực hiện: 3 tuần (từ 16/09/2024 – 04/10/2024)
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương – Nguyễn Thị Lý  

NĂM HỌC: 2024 - 2025



I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: "TRƯỜNG MẦM 
NON"

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điể

m tổ 
chứctt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

  

Bé vui 
tết 

trung 
thu 

Trường 
mầm 
non 

Lớp 3 
tuổi 

của bé

1
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

PHÁT TRIỂN THỂ 
CHẤT

# # # # # # #

4
Thực hiện đủ các bước của 
động tác hô hấp trong bài 
tập thể dục theo hướng dẫn

Tập kết hợp 5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục

Bài 1: HH: Thổi nơ bay - 
Tay: Hai tay đưa lên cao, 
ra phía trước, dang ngang 
- Bụng: Nghiêng người 
sang 2 bên - Chân: Đứng, 
khuỵu gối - Bật: Bật tại 
chỗ

lớp Sân 
chơi TDS TDS TDS

Tiết học : Dạy kỹ năng 
VĐCB: Đi kiễng gót lớp Sân 

chơi HĐH  
9

Giữ được thăng bằng cơ thể 
khi thực hiện vận động đi 
kiễng gót liên tục 3m

Đi kiễng gót liên tục 3m
TCVĐ: Bắt bướm lớp Sân 

chơi  HĐC  

50 TCVĐ: Mèo đuổi chuột     HĐC 



Bò/trườn theo hướng thẳng 
trong đường hẹp (3m x 
0,4m) không chệch ra ngoài 

Bò/trườn theo hướng thẳng 
trong đường hẹp (3m x 
0,4m)

Tiết học :Bò theo hướng 
thẳng lớp Lớp 

học   HĐH

111 Thực hiện được vận động 
xoay tròn cổ tay

Cô hướng dẫn trẻ xoay tròn 
cổ tay

Trẻ được tập luyện các cử 
động của bàn tay, ngón 

tay
lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

Trẻ làm quen với các 
khối lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

Dạy trẻ xếp chồng các 
hình khối khác nhau lớp Lớp 

học    124 Xếp chồng được 8-10 khối 
không đổ

Xếp chồng các hình khối 
khác nhau

Trẻ thực hành xếp chồng 
nhiều hình khối khác 

nhau
lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

127 Biết tự cài, cởi cúc to
Cài - cởi cúc, kéo khóa 

phéc mơ tuya, xâu - luồn - 
buộc dây

Hướng dẫn trẻ cởi cúc to, 
xâu - luồn - buộc dây lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

Cô hướng dẫn trẻ cầm 
bút và thực hành tô vẽ 
nguệch ngoạc

lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

131

Bước đầu biết sử dụng bút 
tô vẽ nguệch ngoạc một số 
hình đơn giản hoặc theo ý 

thích

Tập sử dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc

Trẻ nhận xét cách tô vẽ 
nguệch ngoạc lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG



135
Biết sử dụng đúng cách 
một số văn phòng phẩm 

thông thường

Sử dụng một số thiết bị văn 
phòng phẩm: băng keo 1 

mặt, ghim vòng, gim bấm, 
dập lỗ,…

Sử dụng một số thiết bị 
văn phòng phẩm: bút 
màu, bút dạ, sáp màu, 
giấy 

lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

141
Nói đúng tên một số thực 

phẩm quen thuộc, sẵn có tại 
địa phương

Nhận biết thực phẩm theo 
4 nhóm

- Trò chơi: "Cùng bé 
phân loại nhóm thực 
phẩm": Quan sát, trò 
chuyện và thực hành 

phân loại 4 nhóm thực 
phẩm

lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

144

Phân biệt được màu sắc, 
kích thước, hình dạng, mùi 
vị của một số thực phẩm 

thông thường, sẵn có tại địa 
phương

Nhận biết màu sắc, kích 
thước, hình dạng, mùi vị 

của một số thực phẩm quen 
thuộc

 hướng dẫn trẻ trò chuyện 
quan sát và nhận biết 
hình dạng và màu sắc, 
kích thước của một số 
loại hạt đỗ, hạt lạc, hạt 

gấc thông thường sãn có 
địa phương

lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

Biết tên một số món ăn 
hàng ngày lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

Thăm quan bếp ăn lớp Lớp 
học HĐNT   

Tên gọi một số món ăn 
quen thuộc

 Quan sát trò chuyện về  
các món ăn lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-
AN 

146
Biết được tên một số món 
ăn quen thuộc hàng ngày, 

sẵn có tại địa phương

Nói đúng tên một số thực 
phẩm quen thuộc khi nhìn 

Quan sát cách chế biến 
món ăn từ thịt, trứng, cá, 

sữa, rau…)
lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN



vật thật hoắc tranh ảnh 
(Thịt,cá, trứng, sữa, rau)

Quan sát và gọi tên một 
số thực phẩm quen thuộc 

khi nhìn vật thật hoắc 
tranh ảnh (Thịt,cá, trứng, 

sữa, rau)

lớp Lớp 
học  HĐNT  

Hướng dẫn trẻ biết giá trị 
dinh dưỡng của một số 
loại thực phẩm giúp cơ 
thể cao lớn, khỏe mạnh.

lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

Giá trị dinh dưỡng của một 
số loại thực phẩm Quan sát, trò chuyện dinh 

dưỡng của một só món 
ăn;  khuyến khích trẻ ăn 
đa dạng thức ăn, không 

kén chọn thức ăn

lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN152

 Biết ý nghĩa của việc ăn để 
giúp cơ thể cao lớn, khỏe 
mạnh. Hình thành thái độ 
vui lòng chấp nhận và có 
hứng thú trong ăn uống, 
không kén chọn thức ăn

Nhận biết sự liên quan giữa 
ăn uống với bệnh tật (Ỉa 

chảy, sâu răng, béo phì…)

Tuyên truyền với phụ 
huynh cho trẻ ăn uống đủ 
chất và giữ gìn vệ sinh cơ 
thể, phòng chống một số 

bệnh theo mùa

lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

Trẻ thực hiện tập rửa tay 
bằng xà phòng theo từng 

thao tác cô hưỡng dẫn
lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

163

Bước đầu làm quen với các 
thao tác rửa tay bằng xà 

phòng. Biết rửa tay với sự 
giúp đỡ của người lớn

cô hướng dẫn thao tác rủa 
tay bằng xà phòng Trẻ chủ động thực hành 

thao tác rửa tay bằng xà 
phòng

lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN



Rèn thao tác rửa mặt lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

Rèn thao tác rửa mặt lớp Lớp 
học HĐC   

Hướng dẫn trẻ làm quen 
thao tác rửa mặt lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC
166

Bước đầu làm quen với các 
thao tác lau mặt. Biết lau 
mặt với sự giúp đỡ của 

người lớn

Rèn luyện kỹ năng lau mặt

Trẻ chủ động thực hành 
thao tác rửa mặt  lớp Lớp 

học  HĐC  

Hướng dẫn trẻ các súc 
miệng bằng nước muối lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

169 Biết súc miệng bằng nước 
muối

Rèn luyện kỹ năng đánh 
răng Trẻ thực hành súc miệng 

bằng nước muối thường 
xuyên sau khi ăn

lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

Hướng dẫn trẻ cởi và mặc 
áo lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

HD, quan sát và trẻ thực 
hành đi và tháo dép quai 

hậu
lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT173
Biết tháo tất, cởi quần áo 
với sự giúp đỡ của người 

lớn
Cởi mặc quần áo đơn giản

Trẻ thực hành đội và bỏ 
mũ vào ba lô lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT

178 Nhận diện đúng đồ dùng 
cá nhân Ký hiệu cá nhân

Trẻ thực hiện nhận diện 
đúng kí hiệu nhà vệ sinh 

(bạn trai-bạn gái)
lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN



Trẻ thực hiện nhận diện 
đúng kí hiệu ca cốc, khăn 

mặt
lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

Trẻ thực hiện nhận diện 
đúng kí hiệu bé ngoan, đồ 

dùng học tập
lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

Biết tự xúc ăn và sử dụng 
bát, thìa, cốc đúng cách. Cách sử dụng bát, thìa, cốc Hướng dẫn trẻ cách sử 

dụng bát, thìa đúng cách lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

  
Trẻ thực hành biết tự xúc 
ăn và sử dụng bát, thìa, 

cốc đúng cách
lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

Mời cô, mời bạn khi ăn  Mời cô, mời bạn khi ăn lớp Lớp 
học

VS-AN VS-AN VS-AN

 

184
Có một số hành vi tốt trong 
ăn uống khi được nhắc nhở

Ăn từ tốn, nhai kỹ, không 
đùa nghịch trong lúc ăn, 
không vừa nhai vừa nói, 
biết nhặt cơm rơi vào đĩa

 Ăn từ tốn, nhai kỹ, 
không đùa nghịch trong 
lúc ăn, không vừa nhai 
vừa nói, biết nhặt cơm rơi 
vào đĩa

lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

185

Biết một số hành vi văn 
minh, thói quen tốt trong ăn 

uống. Biết thực hiện khi 
được yêu cầu 

Lựa chọn thực phẩm sạch, 
tươi ngon có lợi cho sức 

khỏe

- Quan sát, trò chuyện, 
thực hành về cách lựa 

chọn rau tươi ngon 
lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

 Biết chấp nhận và thực hiện 
được một số hành vi tốt 

Ích lợi và cách sử dụng 
trang phục phù hợp thời 
tiết

Trẻ thực hành giữ vệ sinh 
thân thể lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN



191 Đi vệ sinh đúng nơi quy 
định

Trẻ thực hành đi vệ sinh 
đúng nơi quy định lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

 Trẻ thực hành bỏ rác 
đúng nơi quy định lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

 

trong vệ sinh phòng bệnh 
khi được nhắc nhở

Bỏ rác đúng nơi quy định
Hướng dẫn trẻ nhặt cơm 

vãi vào đĩa lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

201
Nhận ra và biết tránh một số 

vật dụng nguy hiểm khi 
được nhắc nhở

Một số đồ vật gây nguy 
hiểm

Hướng dẫn, quan sát, trò 
chuyện, nhận biết phân 
biệt một số đồ vật nguy 

hiểm.

lớp Lớp 
học  HĐNT HĐNT

204
Nhận ra và biết tránh nơi 
nguy hiểm khi được nhắc 

nhở
Một số khu vực nguy hiểm

Thăm quan, quan sát 
nhận ra một số nơi nguy 
hiểm 

lớp Lớp 
học HĐNT   

213 Biết và thực hiện được một 
số quy tắc an toàn đơn giản

Một số quy tắc an toàn đơn 
giản ( quy tắc đi lên xuống 
cầu thang, xếp hàng đến 
lượt,..)

Hướng dẫn trẻ nhận biết 
một số quy tắc an toàn 

đơn giản
lớp Lớp 

học  HĐC  

217
II. LĨNH VỰC GIÁO 
DỤC PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC
# # # # # # #

220

Biết sử dụng đúng giác 
quan, phối hợp các giác 

quan để xem xét, tìm hiểu 
đặc điểm của đối tượng 

(nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

Các giác quan và chức 
năng của các giác quan

Tiết học :Bé vui tết trung 
thu lớp Lớp 

học HĐH   



nhận ra đặc điểm nổi bật 
của đối tượng)

Tiết học: Lớp 3 tuổi của 
bé lớp Lớp 

học   HĐH
220  Biết một số bộ phận của cơ 

thể và chức năng của chúng 
Một số bộ phận cơ thể và 

chức năng của chúng
Tiết học: Bé là ai lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN

Biết một số đồ dùng đồ 
chơi an toàn và không an 
toàn, nguy hiểm

Tác dụng của các bộ phận 
trên cơ thể, cách rèn 
luyện và chăm sóc cơ thể

lớp Lớp 
học  HĐC  

226
Biết một số đặc điểm nổi 
bật và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc Khám phá đồ chơi ở trường 
mầm non và trong gia đình, 
phân loại đồ dùng đồ chơi 

theo 1-2 dấu hiệu

Trò chuyện về nhu cầu 
dinh dưỡng đối với cơ thể lớp Lớp 

học TDS   

Các hiện tượng mưa, bão, 
nắng, gió, sấm chớp… và 

các mùa trong năm

Hướng dẫn  trẻ cách  "So 
sánh, phân loại cây, hoa, 
quả, con vật theo 2-3 dấu 
hiệu"

lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT

Trẻ biết ảnh hưởng của 
thời tiết đến sức khỏe, sinh 

hoạt của trẻ.

Trò chuyện và quan sát 
bầu trời lớp Lớp 

học HĐNT  HĐNT
260

Biết một số hiện tượng nắng 
mưa, nóng, lạnh và ảnh 

hưởng của nó đến sức khỏe, 
sinh hoạt của trẻ

Tiết học: Xếp tương ứng 
1-1 lớp Lớp 

học HĐH  

333 Có khả năng sử dụng các 
hình hình học để chắp ghép

Tạo ra một số hình học 
bằng các cách khác nhau

- Ôn nhận biết hình tròn 
và hình tam giác lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG



Tiết học "nhận biết bạn 
trai, bạn gái" lớp Lớp 

học  HĐG 
Đặc điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi Dạy trẻ nói được tên, 
tuổi, giới tính của bản 
thân

lớp Lớp 
học   HĐC358

Nói được tên các bạn, đồ 
dùng đồ chơi của lớp, các 
hoạt động của trẻ ở trường 
khi được hỏi, trò chuyện

Họ tên, đặc điểm, sở thích 
của các bạn, các hoạt động 
của trẻ ở trường

Tiết học : Dạy trẻ giới 
thiệu về mẹ của chúng 
mình

lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

376
III. LĨNH VỰC GIÁO 

DỤC PHÁT TRIỂN 
NGÔN NGỮ

# # # # # # #

381 Có khả năng nghe hiểu và 
làm theo yêu cầu đơn giản

Nghe hiểu và làm theo các 
hướng dẫn trong hoạt động 
cá nhân và tập thể (được 3-

4 yêu cầu liên tiếp)

Dạy trẻ nhận biết cờ tổ 
quốc lớp Lớp 

học HĐC   

Kể chuyện, đàm thoại, trò 
chuyện với trẻ về chuyện  

"Gấu con bị sâu răng"

Dạy trẻ ký hiệu ca , cốc , 
đồ dùng cá nhân trẻ lớp Lớp 

học  HĐH  

Kể chuyện, đàm thoại, trò 
chuyện với trẻ về chuyện  
"chuyện kể về chú bộ đội"

Dạy trẻ ký hiệu ca , cốc , 
đồ dùng cá nhân trẻ lớp Lớp 

học   HĐH390
Biết lắng nghe và trả lời 

được câu hỏi của người đối 
thoại

Lắng nghe và trả lời câu 
hỏi của người đối thoại

Trẻ nghe các bài thơ phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện
lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG



399

Biết bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của bản 

thân bằng các câu đơn, câu 
đơn mở rộng

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu 
và hiểu biết của bản thân 
một cách rõ ràng, dễ hiểu 

bằng các câu đơn, câu ghép 
khác nhau

Hướng dẫn cách phát âm 
các tiếng của tiếng việt lớp Lớp 

học  HĐC HĐC

Tiết học :Truyện “ Món 
quà của cô “

Hướng dẫn sử dụng các 
từ thông dụng chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc điểm
lớp Lớp 

học HĐH  

Tiết học :Truyện “ Bé Tôm 
đi học”

Trẻ thực hành sử dụng 
các từ thông dụng chỉ sự 
vật, hoạt động, đặc điểm 

của nước, mùa hè

lớp Lớp 
học  HĐH 

Trẻ thực hành sử dụng 
câu đơn, câu mở rộng để 
bày tỏ tình cảm, nhu cầu 

và hiểu biết

lớp Lớp 
học HĐC   

405

Có khả năng đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Tiết học :Dạy trẻ đọc đồng 
dao: Ổng trẳng ông trăng " lớp Lớp 

học HĐH   

414 Biết nói đủ nghe, không nói 
lí nhí

Nói đủ nghe, không nói lí 
nhí

Dạy trẻ tập đóng vai các 
nhân vật theo truyện"ông 

lão đánh cá"
lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT

422
Biết đề nghị người khác đọc 
sách cho nghe, tự giở sách 

xem tranh. 

Tự chọn sách để "đọc" và 
xem

Trẻ thực hiện trả lời và 
đặt các câu hỏi: "Ai?"; 
"Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi 
nào?"

lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG



422
Biết nhìn vào tranh minh 
họa và gọi tên nhân vật 
trong tranh

Làm quen với cách đọc và 
viết tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái 
sang phải, từ dòng trên 

xuống dòng dưới, từ trang 
đầu đến trang cuối, cách 
ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét 

chữ

Hướng dẫn trẻ tiếp xúc , 
làm quen với một số ký 
hiệu thông thường trong 
cuộc sống: Nhà vệ sinh, 
lối ra, nơi nguy hiểm

lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

428
Biết cầm sách đúng chiều 
và mở sách, xem tranh và 

"đọc" truyện. 

Phân biệt phần mở đầu, kết 
thúc của sách. "Đọc" 

truyện qua các tranh vẽ. 
Giữ gìn và bảo vệ sách

Hưỡng dẫn trẻ gọi tên các 
nhân vật trong tranh. lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

431 Biết giữ gìn sách Giữ gìn sách Hướng dẫn trẻ xem tranh 
và "đọc" truyện. lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

441 Thích vẽ, "viết" nguệch 
ngoạc

"viết" tên của bản thân theo 
cách của mình

Thăm quan, quan sát, trò 
chuyện một số ký hiệu ở 

trường, lớp
lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC

445
IV. LĨNH VỰC TÌNH 
CẢM - KỸ NĂNG XÃ 

HỘI
# # # # # # #

462
Mạnh dạn tham gia vào các 
hoạt động, mạnh dạn khi trả 

lời câu hỏi

Trẻ trải nghiệm kể về bản 
thân thông qua những câu 
hỏi gợi mở của cô

 lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

465 Cố gắng thực hiện công 
việc đơn giản được giao

Tiết học : Mừng sinh nhật 
của bé lớp Lớp 

học  HĐC  



Tiết học : An toàn của bé lớp Lớp 
học HĐG HĐG  Trải nghiện thực tế:  xếp 

dọn đồ dùng đồ chơi, chia 
giấy vẽ Tiết học:Dạy trẻ gấp 

quàn áo lớp Lớp 
học    

lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTTTổ chức ngày hội, ngày lễ: 

Khai giảng, trung thu, bé 
khỏe ngoan- thông minh, 

tết thiếu nhi 1/6, lễ ra 
trường 5 tuổi,…

 Sở thích, khả năng của 
bản thân

lớp Lớp 
học   HĐH

511 Biết bỏ rác đúng nơi quy 
định khi được nhắc nhở

Trẻ thực hành giữ gìn vệ 
sinh môi trường

Quan tâm, chia sẻ, 
nhường nhịn, giúp đỡ 

bạn.
lớp Lớp 

học HĐNT HĐNT HĐNT

517
V. LĨNH VỰC GIÁO 
DỤC PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ
# # # # # # #

 lớp Lớp 
học

HĐH   

Tiết học : Dạy trẻ hát 
"Rước đèn ông sao " lớp Lớp 

học HĐH  529
Biết hát tự nhien, hát được 
theo giai đieụ bài hát quen 

thuộc 

Hát đúng giai điệu, lời ca 
và thể hiện sắc thái, tình 

cảm của bài hát
Tiết học: Dạy CH" Vui 

đến trường " lớp Lớp 
học  HĐH 

532

Có khả năng vận động theo 
nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
với các hình thức (vỗ tay 
theo nhịp, vận động minh 

họa)

Vận động nhịp nhàng theo 
giai điệu, nhịp điệu và thể 
hiện sắc thái phù hợp với 

các bài hát, bản nhạc

Tiết học : DKNCH" Lớp 
chúng mình” lớp Lớp 

học   HĐH 



538
Biết sử dụng các nguyên vật 
liệu tạo hình để tạo ra sản 
phẩm theo sự gợi ý

Lựa chọn, phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo hình, 
vật liệu trong thiên nhiên, 
phế liệu để tạo ra các sản 
phẩm

Tiết học: Làm quen sử 
dụng dàn ogan lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

Tiết học : Tô màu chùm 
bóng bay lớp Lớp 

học HĐH  
 

Tiết học : Vẽ đèn trung 
thu (M) lớp Lớp 

học   HĐH  

550
Biết xếp chồng, xếp cạnh, 
xếp cách tạo thành các sản 
phẩm có cấu trúc đơn giản

Phối hợp các kĩ năng xếp 
hình để tạo thành các sản 
phẩm có kiểu dáng, màu 
sắc hài hòa, bố cục cân đối

Làm mũ bác sỹ lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

Trẻ thực hành nhận xét 
sản phẩm tạo hình về 
màu sắc, hình dáng / 
đường nét và bố cục

lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ    69 68 70

 

 
Trong đó: - Lĩnh vực 
thể chất    39 41 37



- Lĩnh vực nhận thức    11 9 10
- Lĩnh vực ngôn ngữ    11 10 11
- Lĩnh vực tình cảm 
kỹ năng xã hội    5 6 5

- Lĩnh vực thẩm mỹ   7 8 7
Cộng tổng số nội 
dung phân bổ vào chủ 
đề

  69 74 70

Trong đó: - Đón trả trẻ   7 7 8
- Thể dục sáng   2 1 1
- Hoạt động góc   20 20 19

- Hoạt động ngoài trời   5 4 5
- Vệ sinh - ăn ngủ   25 25 24
- Hoạt động chiều   6 6 5
- Thăm quan dã ngoại   0 0 0
-  Lễ hội   0 0 0

- Hoạt động học   5 5 5

                            Chia ra:   + Giờ thể chất   0 1 1
                                             + Giờ nhận thức   2 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
                                             + Giờ ngôn ngữ

 1 1 1



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Bé vui tết trung thu 1 Từ 16/09 đến 20/09/2024 Nguyễn Thị Thu Hương 

Trường mầm non của bé 1 Từ 23/09 đến 27/09/2024 Nguyễn Thị Lý 
Lớp 3 tuổi  của bé    1 Từ 30/09 đến 04/1/2024 Nguyễn Thị Thu Hương 

                                        + Giờ TC-KNXH 0       0      0
                                             + Giờ thẩm mỹ 2 2 2



III. CHUẨN BỊ:

Bé vui tết trung thu Trường mầm non của bé Lớp 3 tuổi  của bé

Giáo viên

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ  chủ 
đề, nội dung, mục tiêu cần đạt để 
chuẩn bị kiến thức cung cấp cho 
trẻ phù hợp với  nhận thức của trẻ.
- Sưu tầm báo, tranh, ảnh, video 
clip về một số hoạt động ở trường, 
lớp, đồ dùng, đồ chơi
- Tạo các mảng hoạt động  mở để 
sắp xếp góc chơi hợp lý.
- Chuẩn bị nguyên học liệu cần 
thiết cho chủ để: Giấy một mặt, 
giấy màu, màu nước, đề can, lõi 
giấy, keo, kéo, các loại, vỏ hộp, vỏ 
chai, len…
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt 
động ở trường , lớp.

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ  chủ 
đề, nội dung, mục tiêu cần đạt để 
chuẩn bị kiến thức cung cấp cho trẻ 
phù hợp với  nhận thức của trẻ.

- Sưu tầm báo, tranh, ảnh, video 
clip về một số hoạt động cô lao 
công trong trường
- Tạo các mảng hoạt động  mở để 
sắp xếp góc chơi hợp lý.
- Chuẩn bị nguyên học liệu cần 
thiết cho chủ để: Giấy một mặt, 
giấy màu, màu nước, đề can, lõi 
giấy, keo, kéo, các loại, vỏ hộp, vỏ 
chai, len…
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt 
động ở trường , lớp.

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ  chủ 
đề, nội dung, mục tiêu cần đạt để 
chuẩn bị kiến thức cung cấp cho trẻ 
phù hợp với  nhận thức của trẻ.
- Sưu tầm báo, tranh, ảnh, video 
clip về một số hoạt động  ngày tét 
trung thu

- Tạo các mảng hoạt động  mở để 
sắp xếp góc chơi hợp lý.
- Chuẩn bị nguyên học liệu cần 
thiết cho chủ để: Giấy một mặt, 
giấy màu, màu nước, đề can, lõi 
giấy, keo, kéo, các loại, vỏ hộp, vỏ 
chai, len…
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt 
động trong ngày tết trung thu

Nhà trường - Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị
- Clip hoạt động trong nhà trường 
có liên quan đến chủ để

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị



Bé vui tết trung thu Trường mầm non của bé Lớp 3 tuổi  của bé
- Clip hoạt động trong nhà trường 
có liên quan đến chủ để

- Clip hoạt động trong nhà trường 
có liên quan đến chủ để

Phụ huynh - Sưu tầm tranh ảnh, sách báo về 
các hoạt động trong ngày hội đên 
trường của bé 
-  Bố mẹ giúp bé sưu tầm tranh ảnh 
về các hoạt động trong ngày hội 
đên trường của bé cho bé mang đến 
lớp
- Một số đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu để làm trong góc chơi: len, 
vải vụn, giấy màu, giấy 1 mặt, vỏ 
hộp, vỏ chai, lịch cũ…

- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo về 
các hoạt động của bé trên lớp .
-  Bố mẹ giúp bé sưu tầm tranh ảnh 
về các hoạt động của các bạn với 
nhau cho bé mang đến lớp 
- Một số đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu để làm trong góc chơi: len, 
vải vụn, giấy màu, giấy 1 mặt, vỏ 
hộp, vỏ chai, lịch cũ…

- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo về 
các hoạt động trong ngày tết trung 
thu
-  Bố mẹ giúp bé sưu tầm tranh ảnh 
về các hoạt động cô lao công trong 
trường cho bé mang đến lớp 
-  Bố mẹ giúp bé sưu tầm tranh ảnh 
về các hoạt động trong ngày tết 
trung thu cho bé mang đến lớp
- Một số đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu để làm trong góc chơi: len, 
vải vụn, giấy màu, giấy 1 mặt, vỏ 
hộp, vỏ chai, lịch cũ…

Trẻ - Một số đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu để làm trong góc chơi: len, 
vải vụn, giấy màu, giấy 1 mặt, vỏ 
hộp, vỏ chai, lịch cũ…

- Một số đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu để làm trong góc chơi: len, 
vải vụn, giấy màu, giấy 1 mặt, vỏ 
hộp, vỏ chai, lịch cũ…

- Một số đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu để làm trong góc chơi: len, 
vải vụn, giấy màu, giấy 1 mặt, vỏ 
hộp, vỏ chai, lịch cũ…



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trẻ và phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của 
trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp
- Trò chuyện với trẻ về cô giáo, về lớp học và các bạn trong lớp
- Trò chuyện, nghe những bài hát về chủ đề: Trường chúng cháu là trường mầm non, chiếc đèn 
ông sao, lớp chúng ta đoàn kết. Cô lao công.
- Trò chuyện với trẻ lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe 
con người.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu phức, câu mở rộng.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

2 Thể dục sáng

1.Khởi động:
- Trẻ đi thành vòng tròn đi với các kiểu đi: (Kiễng chân, gót chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm) 
theo yêu cầu của cô
2. Trọng động
* BTPTC:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: 2 tay lên caora phía trước sang ngang.
- Bụng- lườn: Nghiêng người sang phải, sang trái; cúi 2 tay chạm mũi bàn chân
- Chân: đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối, ngồi xổm đứng lên
- Bật: Bật liên tục, chân trước chân sau
- Tập 4 lần 4 nhịp kết hợp bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non. chiếc đèn ông sao
* Trò chơi vận động: Các trò chơi vận động: “Trời nắng trời mưa, Kéo co, Lộn cầu vồng…”
thay đổi trò chơi hàng ngày. 
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng.



Bé vui 
tết 

trung 
thu

Ngày 16/09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo

Ngôn ngữ
Đồng dao: Ông 
trẳng, ông trăng

Ngày 17/09
Lĩnh vực phát triển 

chủ đạo
Thẩm mỹ

Vẽ đèn trung thu
( M )

Ngày 18/09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo

Nhận thức
Xếp tương ứng 

1:1

Ngày 19/19
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo

Thẩm mỹ
Dạy kỹ năng 

ca hát bài: 
Rước đèn dưới 

trăng

Ngày 20/09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo

Nhận thức
Bé vui tết trung 

thu

Trường 
mầm 
non 

Ngày 23/09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo: 

Thế chất
Đi kiễng gót liên 

tục 3m

Ngày 24/09
Lĩnh vực phát triển 

chủ đạo
Thẩm mỹ

Dạy kỹ năng ca hát 
bài:Vui đến trường

Ngày 25/09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo

NT
Trường mầm non 

của bé.

Ngày 26/09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo

Thẩm mỹ
Tô màu chùm 

bóng bay
( M )

Ngày 27/09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo

Ngôn ngữ
Truyện: Món 

quà của cô giáo 

3 HĐH

Lớp 3 
tuổi  

của bé 

Ngày 30/09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo

Nhận thức
Lớp 3 tuổi của bé

Ngày 01/09
Lĩnh vực phát triển 

chủ đạo
Thể chất

Bò theo hướng 
thẳng

Ngày 02/09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo

Thẩm mĩ
Dạy kỹ năng ca 

hát
Bài: Lớp chúng 

mình

Ngày 03 /09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo
Ngôn ngữ:

Bé Tôm học 
lớp 3 tuổi

Ngày 04/09
Lĩnh vực phát 
triển chủ đạo

Thẩm mỹ
Vẽ đồ chơi trong 

lớp học
( Đề tài )



Bé vui 
trung 
thu

Ngày 09/09
- Quan sát: vườn 
trường
- TCVĐ: Bắt và 
ném bóng
- Chơi tự do

Ngày 10/09
- Quan sát quang 
cảnh sân trường 
trong ngày hội
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do:

Ngày 11/09
- Làm thí nghiệm 
với nước trên giấy 
- TCVĐ:Cướp cờ
- Chơi tự do

Ngày 12/09
- Lao động dọn 
vệ sinh góc 
vườn hoa
- TCVĐ:bịt 
mắt bắt dê
- Chơi tự do

Ngày 13/09
- Quan sát 

bồn hoa
- TCVĐ:Si bô 
khoai
- Chơi tự do

4
Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Trường 
mầm 

non của 
bé 

Ngày 16/09
- Quan sát lớp 4 
tuổi

- TCVĐ: Đuổi 
bắt bóng
- Chơi tự do

Ngày 17/09
- Quan sát Sự 
chuyển màu của 
nước
- TC vận động: kéo 
co
- Chơi tự do:

Ngày 18/09
- Làm thí nghiệm 
với vật tan của 
nước 
- TC vận động: 
Tìm bạn thân
- Chơi tự do

Ngày 19/09
- Lao động dọn 
vệ sinh góc 
vườn hoa
- TC vận động: 
bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do

Ngày20/ 09
- Quan sát chiếc 
váy của bạn gái
- TC vận động: 
Si bô khoai
- Chơi tự do

Lớp 3 
tuổi của 

bé 

Ngày23 /09
- Quan sát sân 
khấu vườn trường
- TC vận động: 
Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do

Ngày 24/09
- Quan sát đường đi

- TC vận động: kéo 
co

- Chơi tự do:

Ngày 25/09
- Làm thí nghiệm 
với vật không tan 
trong nước
- TC vận động: 
Tìm bạn thân

- Chơi tự do

Ngày 26/09
- Chăm sóc cây 
hoa trong góc 
thiên nhiên
- TC vận động: 
bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do

Ngày 27/09
- Nhổ cỏ vườn 
hoa cửa lớp

- TC vận động: 
Si bô khoai

- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Dạy trẻ chào, mời trong khi ăn, ăn đa dạng các loại thức ăn, biết tên thức ăn
- Trong khi ăn không nói chuyện, ăn sạch sẽ, ăn hết suất và ăn xong biết cất bát thìa và ghế của 
mình



- Trẻ ngủ đúng giờ, sâu giấc
- Không nói chuyện, làm việc riêng ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn
- Tập luyện các kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Nghe nhạc bài hát: Giờ đi ngủ, Ru em, thay đổi theo ngày.

Bé vui 
trung 
thu

Ngày 09/09
- Nhận ký hiệu ca 
cốc, khăn mặt

Ngày 10/09
- Rèn trẻ thao tác 
rửa tay 

Ngày11 /09
- Rèn trẻ thao tác 
rửa mặt

Ngày12/09
- Làm quen câu 
chuyện: Bé bi 
đi học 

Ngày 13/09
- Tổ chức liên 
hoan văn nghệ, 
nêu gương cuối 
tuần

Trường 
mầm 

non của 
bé 

Ngày 16/09
- Kiểm tra kí hiệu 
của trẻ

Ngày 17/09
- Rèn thao tác rửa 
tay, rửa mặt

Ngày 18/09
- Hướng dẫn trò 
chơi: Thả đỉa ba 

Ngày 19/09
- Làm album 
chủ đề.

Ngày 20/09
- VN cuối tuần.
- Tổng kết chủ 
đề.6

Hoạt 
động 
chiều

Lớp 
3tuổi  

của bé 

Ngày 23/09
- Rèn trẻ thao tác 
rửa mặt

Ngày 24/09
- Rèn thao tác rửa 
tay

Ngày 25/09
- Làm sản phẩm 
chủ đề chủ đề

Ngày 26/09
- Lau giá đồ 
chơi
- Hướng dẫn 
trò chơi: Nu na 
nu nống

Ngày 27/09
-  Tổ chức liên 
hoan văn nghệ, 
nêu gương cuối 
tuần



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Tên góc chơi

TT Nấu ăn Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị N1 N3 N4

- Trẻ nhập vai chơi, biết 
chế biết một số món ăn 
đơn giản .
- Biết giới thiệu các món 
ăn giàu chất dinh dưỡng
- Tạo được thái độ ân cần, 
lịch sự khi khách đến nhà 
hàng.

- Vào góc chơi đeo thẻ
+ Nấu món trứng dán
+ Vắt nước cam
+ Làm bánh trung thu
+ Mời chào khách, giới thiệu 
các món ăn của nhà hàng. 
+ Bày hàng, phục vụ khách 
uống.
- Biết nấu chế biến cac món 
ăn.

* Đồ chơi : Bộ đồ dùng 
nấu ăn …
- Thịt, đỗ giá
- Nhân tôm, thịt, mục 
nhĩ, trứng…
- Cam, đường, cốc, thìa. 
Đồ dùng vắt nước cam
- Tranh  ảnh một số loại 
món ăn.
- Bột, khuôn bánh. 
Tranh quy trình hế biến 
món trứng dán và vắt 
nước cam, làm bánh 
trung thu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
1 Góc 

phân 
vai

Bán 

hàng

- Trẻ biết sắp xếp các mặt 
hàng cùng loại, biết tạo ra 
các mặt hàng để bán.
- Biết giao tiếp giữa người 
bán hàng và người mua
- Tỏ thái độ lịch sự, ân 
cần khi khách đến mua 
hàng.

- Trẻ chọn vai chơi.
- Người bán hàng: Sắp xếp 
các mặt hàng, mời khánh mu-
a, giới thiệu các mặt hàng,  
giá tiền, nhận tiền.
+Người  mua hàng: Hỏi 
hàng mình mua, hỏi giá tiền, 
trả tiền..

- Một số loại hoa, quả, 
bánh kẹo, rau củ.
- Một số loại đồ dùng đồ 
chơi trong trường mầm 
non. Vở, bút, ba lô…và 
trang phục của bé.

x

x

x

x

x

x



+ Mời chào khách, giới thiệu 
các mặt hàng của nhà hàng. 
+ Bày hàng, phục vụ khách 
hàng khi khách hàng đến 
mua.

- Các loại đèn lồng, 
bánh dẻo, bánh nướng
- 1 số đồ dùng và trang 
phục của bác lao công.
- Các nguyên liệu để trẻ 
làm.

x

x

x

x

 x

Phòng 
khám 
đa khoa

- Trẻ nhận vai và thể hiện 
vai chơi của mình.
- Biết một số thao tác 
khám bệnh và biết chuẩn 
đoán một số bệnh 
- Biết giao tiếp với ngừời 
bệnh.
- Biết chấp hành một số 
quy định khám chữa  
bệnh.
- Thể hiện tình cảm ân cần 
với bệnh nhân.

+ Tự nhận vai chơi.
+ Bác sỹ: Khám bệnh, chuẩn  
đoán bệnh, kê đơn, dặn giũ.
+ Y Tá: Phát thuốc, tiêm, bán 
thuốc dặn dò bệnh nhân.

*Trang phục bác sỹ.
- Một số đồ chơi bác sỹ: 
kéo, ống nghe, bụng,…
- Một số tranh ảnh về 
một  số bệnh về mùa .
- Bệnh chân tay miệng

x x x

2 Góc xây 
dựng

- Trẻ biết phân vai chơi và 
phân công việc cho nhau.
-Trẻ biết kết hợp cùng 
nhau xây dựng được mô 
hình trường mầm non, lớp 
học, khu vực bếp ăn

+ Vào nhóm bàn bạc chủ đề 
chơi, bầu trưởng nhóm.
*Trưởng nhóm: Phân công, 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 

* Đồ chơi lắp ghép, các 
khối hộp, gạch, cây 
xanh, hàng rào, lõi giấy, 
cây xanh, cây rau, cây 
hoa.

x

x

x

x

x

x



- Biết giới thiệu về công 
trình của mình
- Biết dùng các loại cây 
xanh, cây hoa, các đồ chơi 
xích đu…để xếp thành 
công trình hợp lý và theo 
sáng tạo của mình
- Biết liên kết các nhóm 
chơi khác bổ sung cho 
công trình hoàn chỉnh.
- Trẻ có thói quen thu dọn 
đồ dùng đồ chơi gọn gàng 
sau khi chơi xong

thành viên trong nhóm, giới 
thiệu công trình..
- Thành viên trong nhóm: 
Chơi theo công việc được 
giao.( Lắp các phòng học, các 
đồ chơi trong lớp..….)
- Lắp ghép bàn ghế

- Một số nguyên liệu để 
trẻ tạo sản phẩm.
- Đèn ông sao, hình ảnh 
các bé trông trăng phá 
cỗ.
- Cổng làm bằng vỏ hộp 
sữa, gạch xây dựng, 
thảm gắn, sỏi, vỏ ngao.
- Mẫu gợi ý xây dựng 
của cô.
- Bộ đồ chơi lắp ghép

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3 Góc học 
tập

KPCĐ - Trẻ nói được tên và địa 
chỉ của trường, lớp khi đ
ược hỏi, trò chuyện
- Trẻ biết kể tên và nói đặc 
điểm của 1 số ngày lễ hội: 
Ngày hội đến trường của 
bé, Tết trung thu.
- Trẻ biết được 1 số trang 
phục, đồ dùng dụng cụ và 
các haotj động hàng ngày 
của cô lao công.
-  Trẻ nói được tên và một 
vài đặc điểm của các bạn 
trong lớp khi được hỏi, trò 
chuyện.

- Trẻ vào góc và chơi theo 
từng nội dung của từng bảng 
đúng theo yêu cầu ở từng chủ 
đề.
- Cắt dán hình ảnh gắn lên 
theo nội dung từng bảng.
- Phối kết hợp cùng bạn tham 
gia vào các hoạt động.

- Tranh ảnh, tranh sưu 
tầm về đồ dùng đồ chơi, 
trang phục theo các chủ 
đề, các hoạt động trong 
ngày hội. Ngày tết trung 
thu
- Kéo, bút sáp màu.

x

x

x

x

x

x



LQVT -Trẻ biết xắp xếp đồ chơi 
gọn gàng ngăn lắp
- Biết phối hợp với bạn 
trong góc hoạt động
- Trẻ biết sử dụng các số 
từ 1-5 , thẻ chấm tròn từ 1-
5 chấm để chỉ số lượng, số 
thứ tự.

- Tô, vẽ, nối xếp tương ứng  
sốlượng trong  phạm vi 2,3
- Trẻ lấy bút, lấy đồ dùng thực 
hiện các bài tập trong góc 
chơi.
- Trẻ tham gia vào các bài tập 
trẻ chơi các bảng biểu
- Chơi các trò chơi
+ Nối , khoanh tròn đồ dùng, 
trang phục tương ứng với 
chấm tròn.
+ Tách gộp trong phạm vi 3
- Gắn, tô, nối đồ dùng, đồ 
chơi trung thu tương ứng – 
chấm tròn. số
- Vẽ, gắn thêm số đồ chơi 
trung thu sao cho tương ứng 
với số
- Sắp xếp đèn ông sao, đèn 
lồng theo thứ tự từ to nhất đến 
nhỏ nhất và ngược lại
- Gắn đồ ăn, đồ chơi theo 
đúng quy tắc sắp xếp
- So sánh sự khác nhau về 2 
nhóm đồ vật.
- Ghép tương ứng 1-1

- Thẻ số, lô tô về các đồ 
dùng, đồ chơi, trang 
phục theo các chủ đề
- Các hình học: Tam 
giác, chữ nhật, vuông
- Bảng biểu
- Tranh lô tô về thẻ số,
- Hộp đồ dùng toán học
- Bảng sao chép
- Các trò chơi
- Hộp đựng đồ dùng 
chơi tương ứng với 
bảng chơi

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x



- Chơi chữ số đáng yêu

4

LQVH

- Biết sử dụng tranh ảnh 
gắn lên bảng kể truyện 
theo ý tưởng của trẻ.
- Trẻ biết kể chuyện, sử 
dùng rối que bằng sân 
khấu rối.
- Sắp xếp sách truyện 
đúng nơi quy định
- Lựa chọn tranh đẹp, xếp 
trồng bức tranh lên, dập 
ghim dính gáy để tạo 
quyển sánh

- Vào góc chơi đeo thẻ
- Lật giở sách,đọc sách
- Gắn tranh ảnh lên bảng kể 
truyện theo tranh,
- Kể truyện theo rối
- Đọc thơ
- Đóng sách

- Các album ảnh chủ để 
Trường mầm non
- Tranh ảnh về chủ đề
- Giấy A4, bút chì, bút 
dạ màu, kéo, sáp màu, 
keo dán, dập ghim
- Hoạ báo, tạp chí mầm 
non.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Góc văn 

học

Góc 
sách 
truyện

- Trẻ biết “đọc” và kể 
chuyện theo tranh đã biết, 
- Trẻ thể hiện sự thích thú 
với sách, biết giữ gìn và 
bảo vệ sách.
- Trẻ biết cắt theo mẫu vẽ 
trang trí, cắt dán tạo thành 
quyển truyện

- Bé kể chuyện sáng tạo 
theo hình ảnhrối
- Trẻ lấy truyện mở lần 

- Làm album theo chủ đề: đồ 
dùng đồ chơi trường mầm 
non, về đồ dùng đồ chơi  và 
các hoạtđộng trong  ngày tết 
trung thu; đồ dùng của cô, đồ 
dùng của bé…
- Kể chuyện theo tranh, kể 
chuyện với rối, xem sách 
truyện: Bé Tôm đi, thỏ trắng 
đi học, Món quà của cô giáo, 
sự tích chú cuội…
- Đọc thơ tranh chữ to, đồng 
dao, ca dao…  về chủ đề : 

- Các quyển thơ, truyện 
có nội dung nói về chủ 
đề trường mầm non, lớp 
học của bé, về tết trung 
thu
- Tranh truyện và sách 
sưu tập nói về trường 
mầm non, lớp học, tết 
trung thu
- Rối dẹt, rối  tay, rối 
que.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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lượt từng trang xem và kể 
chuyện theo tranh

nghe lời cô giáo, cô giáo của 
em,

- Một số hình ảnh nói về 
trường mầm non , lớp 
học, về tết trung thu

Tạo 
hình

- Trẻ biết vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên, ngang, 
cong tròn tạo thành bức 
tranh có màu sắc và bố 
cục.
- Biết dán trang trí đồ 
dùng đồ chơi
- Trẻ có kĩ năng cắt theo 
đường các hình vẽ và dán 
các hình ảnh tạo thành bộ 
sưu tập, album.
- Trẻ biết lựa chọn các 
nguyên vật liệu để tô ,vẽ, 
cắt…
- Trẻ thực hiện vẽ tranh về 
chủ đề.
- Phát triển trí tưởng tượng 
sáng tạo của trẻ qua các 
nguyên vật liệu khác nhau

- Chơi với màu nước: Tô 
mầu nước, in bằng bàn tay, 
in màu từ vân tay.
- Làm dddc sáng tạo: các 
loại đồ dùng trong trường, 
lớp 
- Gấp áo,mũ, quần áo, dép, 
giầy của mình, các bạn
- Vẽ, tô màu về trường, lớp 
mầm non.
- Trang trí đèn ông sao và 
mặt nạ, đồ chơi ngoài trời.
- Làm đèn lồng, mặt nạ trung 
thu

- Làm đèn trung thu tặng cô 
giáo
- Làm các loại bánh nướng, 
bánh dẻo

- Tranh rỗng vẽ trường 
lớp mầm non, đồ dùng 
đồ chơi trong trường 
mầm non. 
- Sáp màu, màu nước
- Giấy màu , keo dán, 
bút màu, đất nặn,……. 
cho trẻ.

- Một số nguyên liệu:
giấy vẽ, giấy mầu,
hộp, lọ sữa, lá khô , dây 
len….

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
5 Góc

nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

- Trẻ biết lựa chọn dụng 
cụ để gõ đệm theo nhịp 
điệu, tiết tấu bài hát.

-Hát các bài hát về chủ đề 
trường MN, cô giáo...

- Đồ chơi âm nhạc: 
đàn, míc, phách tre, 
thanh la, xắc xô...

x x x

6 Góc vận 
động

- Trẻ sử dụng nhưng kỹ 
năng và khéo léo tham gia 

- Trẻ thực hiện các vận động 
ở góc vận động

- Ô suối
- Vòng, bóng

x
x

x
x

x
x



các hoạt động ở góc vận 
động.
- Trẻ tích cực, hứng thú 
tham gia tham gia các 
hoạt động .
- Biết sử dụng 1số nhạc 
cụ, trang phục khi biểu 
diễn
- Trẻ biết cách tạo sân 
khấu, trang trí sân khấu
- Trẻ cảm nhận được giai 
điệu bài hát
- Trẻ hát và vận động tự 
nhiên, vui tươi.

- Sử dụng các đồ dùng, đồ 
chơi bảng biểu để chơi các trò 
chơi
- Phối kết hợp cùng bạn để 
chơi.
- Bật qua suối
- Nhảy vào vòng
- Chơi cắp cua

- Trò chơi: Cắp cua
+ Bảng
+ Hột hạt

x
x

x
x

x
x

7 Góc 
thiên 
nhiên

- Trẻ biết tưới nước cho 
cây, biết nhặt lá vàng úa
- Trẻ đong số lượng nước, 
đóng khuôn cát
- Rèn sự kiên trì cho trẻ
- Giúp bé gần gũi với thiên 
nhiên
- Trẻ tham gia  tìm hiểu về 
cây xanh,  nói tên cây mà 
trẻ biết
- Cùng nhau chăm sóc 
cây, nhặt lá cây
- Chơi các trò chơi với cát 
và nước

- Trẻ tưới nước cho cây
- Nhặt lá vàng úa
- Chăm sóc cây xanh.
- Chơi với nước, chơi với cát
- Đong nước vào chai
- Đóng khuôn cát

- Bộ đồ dùng chăm sóc 
cây
- Rổ đựng lá rụng, ủng, 
bao tay…
- Bình tưới nước cho 
cây, nước, cát , phao , 
sỏi, khuôn gạch, phễu, 
chai nhựa…

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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